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DANH SÁCH LIỆT SỸ CÒN THIẾU THÔNG TIN- 

PHẦN 23 
LS trong chiến dịch Nguyễn Huệ (1972-1973) nay tại tại NTLS Lộc Ninh, Bình 

Phước 

Stt Họ và tên Năm 

sinh 

Năm hy sinh Quê quán NTLS 

1 Bùi Q Dần Cr 28/1/1973 cr Lộc Ninh 

2 Ngô Quang Phong Cr 19/5/1972 Phú Bình, Bắc Thái Lộc Ninh 

3 Nguyễn Đức Minh Cr 5/4/1972 Nghệ An Lộc Ninh 

4  Nguyễn Hồng Phúc Cr 6/4/1972 Thái Thụy, Lộc Ninh 

5 Nguyễn Hữu Vê Cr 9/9/1972 Cr Lộc Ninh 

6 Nguyễn Huy Hà Cr 7/4/1972 Bình Xuyên Lộc Ninh 

7 Nguyễn Lồng Bảy 1947 12/5/1972 Bắc Ninh Lộc Ninh 

8 Nguyễn Mạnh Kỳ Cr 11/5/1972 Cẩm Khê Lộc Ninh 

9 Nguyễn Ng….. Lượm Cr Cr Cr Lộc Ninh 

10 Nguyễn Quang Lâm Cr 7/4/1972 Yên Định Lộc Ninh 

11 Nguyễn Quang Tiên Cr 5/11/1972 Cr Lộc Ninh 

12 Nguyễn Thị Lan Cr 1972 Cr Lộc Ninh 

13 Nguyễn Thị Loan Cr 10/6/1972 Sông Bé Lộc Ninh 

14 Nguyễn Văn Bình Cr 12/5/1972 Cr Lộc Ninh 

15 Nguyễn Văn Chuyên 1952 5/4/1972 Kim Động Lộc Ninh 

16 Hoàng Văn My 1950 5/4/1972 Thanh Chương Lộc Ninh 

17 Kiều Quang Trung Cr Cr Cr Lộc Ninh 

18 Kiều Văn Xây Cr 7/4/1972 Hậu Lộc Lộc Ninh 
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19 Lâm Văn Công Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

20 Đc Lan Cr 12/7/1972 Cr Lộc Ninh 

21 Lê Bá Đỏ Cr Cr Cr Lộc Ninh 

22 Lê Chân Cr 5/2/1972  Lộc Ninh 

23 Lê Thể Chất 1949 7/4/1972 Kỳ Sơn, Nghệ An 

Nhưng ghi Kỳ Sơn, 

Hà Tĩnh 

Lộc Ninh 

24  Lê Thị Kim Anh Cr 13/10/1972 Cr Lộc Ninh 

25 Lê Văn Hoàng 1941 7/4/1972 Mỏ Cày, Bến Tre Lộc Ninh 

26 Dương P Hồng Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

27 Dương Văn Bình 1945 27/4/1972 Nghệ Tĩnh Lộc Ninh 

28 Hà Văn Thọ 1950 7/4/1972 Hữu Lũng, Lạng 

Sơn 

Lộc Ninh 

29 Hoàng H Phương Cr 5/4/1972 Cr Lộc Ninh 

30 Hoàng Minh Lon Cr 15/5/1972 Tiền Hải Lộc Ninh 

31 Khúc Văn Nai 1953 12/5/1972 Kiến Xương Lộc Ninh 

32 Khiếu Đình Bính 1952 6/4/1972 Ý Yên Lộc Ninh 

33 LS Học Cr 6/4/1972 Cr Lộc Ninh 

34 Đặng Đ Chính Cr 6/4/1972 Cr Lộc Ninh 

35 Đặng Thế Phú 1949 5/4/1972 Nghĩa Đàn, Nghệ 

An 

Lộc Ninh 

36 Đặng Văn Đáp Cr 22/4/1972 Cr Lộc Ninh 

37 Đặng Văn Toàn 1951 7/4/1972 Thuận Kim, Hải 

Phòng 

Lộc Ninh 

38 Đào Đức Độ Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

39 Đào Xuân Long 1925 4/4/1972 Cr Lộc Ninh 
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40 Đinh Văn Tiến 1949 7/4/1972 Kim Bảng Lộc Ninh 

41 Đỗ Quang Chính 1950 5/4/1972 cr Lộc Ninh 

42 Đỗ Xuân Hồi 1951 7/4/1972 cr Lộc Ninh 

43 Đỗ Xuân Thuận 1949 7/4/1972 Yên Mỹ, Hải Hưng Lộc Ninh 

44 Nguyễn Văn Minh Cr Cr Cr Lộc Ninh 

45 Trần Văn Minh  1950 8/6/1973 Cr Lộc Ninh 

46 Nguyễn Văn Uyển Cr Cr Cr Lộc Ninh 

47 Lã Phi Lương Cr Cr Cr Lộc Ninh 

48 Hoàng Anh Văn Cr 7/4/1974 Cr Lộc Ninh 

49 Nguyễn Văn Lũy Cr 10/10/1972 Cr Lộc Ninh 

50 Phạm Sỹ Mới Cr 14/5/1972 Cr Lộc Ninh 

CHUYỆN VỀ NGÔI MỘ LS BÙI Q DẦN 

NTLS Huyện Lộc Ninh, Bình Phước có ngôi mộ LS Bùi Q Dần, năm sinh chưa rõ, hy 

sinh: 28/1/1973, quê quán chưa rõ. Tháng 04/2008, tôi đến NT Lộc Ninh nằm trên một quả 

đồi thấp với hơn 2000 ngôi mộ ở đây. Trong 3 ngày tôi đã ghi chép xong các thông tin ở mộ. 

Đặc biệt chú ý tới ngôi mộ LS Bùi Q Dần, bởi tôi có người bạn cùng xóm, cùng học từ lớp 

vỡ lòng đến lớp 4, đó là Bùi Huy Dâng. 

Bùi Huy Dâng sinh năm 1947, quê quán: Nhân Lý, Ninh Hải, Ninh Giang, Hải 

Dương. Anh đi thanh niên xung phong năm 1964 đến tháng 07/1968 anh được gọi nhập ngũ. 

Và được về thăm quê 15 ngày trước khi về đơn vị bộ đội. 

Tôi nhận được lá thư của Bùi Huy Dâng hồi tôi đang học nghiệp vụ ở Bộ tư lệnh 

thông tin. Trong thư có đoạn: tớ về phép và gia đình bắt cưới vợ, người bạn của chúng ta 

cùng xóm, cùng học một trường đó là Đào Thị Tuyết. Tớ về cưới vợ xong là lên đơn vị. Cậu 

học xong chúng ta sẽ gặp nhau tại chiến trường. 

Bùi Huy Dâng lúc hy sinh là Thượng Sỹ, tiểu đội trưởng, đơn vị KB. Do chiến tranh 

kéo dài và ác liệt cho nên LS Bùi Huy Dâng đã bị ghi sai thành Bùi Q Dần. Tôi đã liên hệ tới 
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các đơn vị của quân đoàn 4 và quân khu 7 đều không có LS Bùi Q Dần. Thật tuyệt vời ngày 

tháng hy sinh trên bia mộ đã trùng khớp với giấy báo tử đúng là ngày 28/1/1973. Khi ngồi 

bên mộ người bạn những kỷ niệm xưa lại ùa về trong trí nhớ. Tới đây Bùi Văn Sơn gọi LS 

Bùi Huy Dâng là chú ruột sẽ làm các thủ tục tiếp theo. Còn tôi cả quyết ngôi mộ LS Bùi Q 

Dần và Bùi Huy Dâng là một hiện đang ở NTLS huyện Lộc Ninh, Bình Phước. 

22/7/2022 – Đào Thiện Sính – 0918793918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích ảnh: Đây là ngôi mộ LS Bùi Q Dần (tức Bùi Huy Dâng) tại NTLS Huyện Lộc 

Ninh, Bình Phước. Tin và ảnh Đào Thiện Sính 
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Đây là giấy báo tử của LS Bùi Huy Dân 
 

51 Nguyễn Xuân Mộng Cr 7/4/1972 cr Lộc Ninh 

52 Nguyễn Quang Trung Cr 15/5/1972 Cr Lộc Ninh 

53 Nguyễn Văn Vương Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

54 Đc Liễu Cr Cr Cr Lộc Ninh 

55 Nguyễn Đình Linh Cr 6/4/1974 cr Lộc Ninh 

56 Nguyễn Khắc Lĩnh Cr 5/4/1972 Cr Lộc Ninh 

57 Bùi Văn Việt Cr 14/4/1972 Cr Lộc Ninh 

59 Hoàng Văn Khan Cr 5/4/1972 cr Lộc Ninh 

60 Hoàng Văn Trung 1952 5/4/1972 Kim Động Lộc Ninh 

61 Hoàng Văn Hải Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

62 Hoàng Văn Bào 1950 7/4/1972 Nam Đàn, Nghệ An Lộc Ninh 

63 Lê Xuân Nhẫm 1946 6/4/1972 Kinh Môn Lộc Ninh 

64 Lê Văn Niêm Cr 10/1972 Cr Lộc Ninh 

65 Lê Văn Tấn Cr Cr Cr Lộc Ninh 

66 Lê Thể Chất 1949 7/4/1972 Nghệ An Lộc Ninh 

67 Đinh Xuân Đức 1946 5/4/1972 Thanh Sơn, Phú Thọ Lộc Ninh 

68 Đỗ Đức Quyết 1949 Cr Bình Xuyên, Vĩnh 

Phú 

Lộc Ninh 

69 Hoàng Văn Đào Cr 2/4/1972 cr Bình Long 

70 Lê Bá Gốc 1945 16/4/1972 Đông Sơn, Thanh 

Hóa 

Bình Long 

71 Ls Chi Cr 3/4/1972 Cr Lộc Ninh 

72 Hồng Văn Hàn 1945 6/4/1972 Thanh Hóa Bình Long 
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73 Bùi Công Sinh 1951 7/4/1972 Kim Thành, HH Lộc Ninh 

74 Bùi Quang An Cr 6/4/1972 Hải Phòng Lộc Ninh 

75 Bùi B Phong Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

76 Bùi Tr Kim Cr 6/4/1972 Cr Lộc Ninh 

77 Cao T Hồng 1954 19/4/1972 Cr Lộc Ninh 

78  Bùi Văn Khơ 1951 7/4/1972 Ý Yên Lộc Ninh 

79 Bùi Văn Nhâm 1940 6/4/1972 Kỳ Sơn, Hòa Bình Lộc Ninh 

80 Bùi Xuân Khu Cr 5/4/1972 Xuân Thủy, Nam Hà Lộc Ninh 

81 Đặng N Sơn Cr 7/4/1972 Cr Lộc Ninh 

82 Đặng Quang Khá 1940 5/4/1972 Bắc Sơn, Lạng Sơn Lộc Ninh 

83 Đặng Lộc Hậu Cr Cr cr Lộc Ninh 

84 Đặng Văn Dừa Cr 5/4/1972 Gia Khánh, Ninh 

Bình 

Lộc Ninh 

85 Đào Văn Quý (có thể Đào 

Văn Quỹ) 

Cr 1972 Cr Lộc Ninh 

86 Đinh Kim Than Cr 1/4/1972 Cr Lộc Ninh 

87 Đỗ Ngọc Du 1943 7/4/1972 Thường Tín, Hà Tây Lộc Ninh 

88 Đỗ Văn Hạnh 1951 5/4/1972 Thái Thụy Lộc Ninh 

89 Đoàn Minh Quang 1949 7/4/1972 Yên Mô Lộc Ninh 

90 Đỗ Văn Hốt Cr 11/5/1972 Thái Bình Lộc Ninh 

91 Đoàn Nhật Cường Cr 6/4/1972 Hải Phòng Lộc Ninh 

92 Đoãn Quang Sáng 1949 5/4/1972 Bình Lục Lộc Ninh 

93 Dương Du Vương 1946 15/5/1972 Hoành Bồ Lộc Ninh 

94 Hồ Khắc Nhật Cr 7/4/1972 Quỳnh Lưu, Nghệ 

An 

Lộc Ninh 
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95 Lê Thanh Hoài 1944 15/5/1972 Bá Thước, TH Lộc Ninh 

96 Hoàng Quang Miệt Cr 6/4/1972 Cr Lộc Ninh 

97 Trần Hữu Toán Cr 5/4/1972 Lạng Giang Lộc Ninh 

98 Trần Hữu Năng Cr 5/4/1972 Lý Nhân Lộc Ninh 

99 LS Thúy Cr 5/4/1972 Cr Lộc Ninh 

100 LS Sơn Cr 6/4/1972 Cr Lộc Ninh 

101 Ls Sự Cr Cr Cr Lộc Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích ảnh: Đây là ngôi mộ LS Nguyễn Văn Mi tại NTLS tỉnh Long An (địa chỉ tại 

P.2, thành phố Tân An) 

- Ông Nguyễn Văn Mi cùng với tôi Đào Thiện Sính học chung từ lớp 1 cho đến hết 

lớp 5 đều ghi Nguyễn Văn Mi 

Nhưng giờ đây theo giấy báo tử ghi Nguyễn Đức My. Theo tôi Nguyễn Văn Mi là 

đúng. Còn muốn chứng minh cụ thể gia đình xin trích lục hồ sơ LS Nguyễn Văn Mi – 

Tin và ảnh Đào Thiện Sính – 0918793918 

Ai biết LS Nguyễn Văn Mi vui lòng liên hệ với CCB Đào Thiện Sính – 0918793918 

Chân thành cảm ơn! 
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Chú thích ảnh: Ngôi mộ LS … Toán,  tại NTLS tỉnh Bình Dương (địa chỉ 

P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương). Ai biết thông tin về LS Toán xin 

vui lòng liên hệ với CCB Đào Thiện Sính – 0918793918 

Chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 


